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5 buổi 6 Buổi 11 buổi 15% 15% 15% 10%
1 2121624246 Phạm Đặng Phúc Anh 0 0 0 0 10 6.60 4.25 4.86 5.2 7.5 2 6.5 6.5 7 7 7.45
2 2121624222 Thi Văn Bảo 1 1 6 8 6.4 2.40 0.025 2.71 5.2 4.7 1 5 6.5 7 v 4.625
3 2121627676 Lê Khắc Thành Công 0 0 1 1 9.6 3.20 1.25 5.14 3.8 6.8 6.5 5.5 6.5 6 6.725
5 2021626601 Ngô Quốc Đạt 0 1 3 4 8.2 1.90 1.25 2.43 4.2 6.1 6 6 6 4.5 6.075
6 2121626411 Phạm Viết Đạt 0 0 0 0 10 3.60 2.875 4.14 4.8 6.4 7 6 7 4 6.4
7 2121626820 Võ Đức Duy 0 0 0.5 0.5 9.8 2.70 1.625 3.71 6.4 6.7 6 6.5 7 5 6.625
8 2121116877 Trần Sơn Hải 0 0 0 0 10 3.40 2.625 4.00 4.6 6.3 6.5 6 7 4 6.275
9 1921623472 Đặng Ngọc Hiếu 4 4 9 18 1.9 0.50 0 1.00 0 0 v v v v 0

10 2121614350 Nguyễn Thanh Hòa 0 0 1 1 9.6 3.20 2.625 3.71 5.6 6.4 6 6 7 4.5 6.325
11 2121627040 Nguyễn Bá Huân 0 0 1 1 9.6 3.30 2 4.43 4.2 6.9 6.5 5.5 7 6 6.85
12 2121627170 Nguyễn Văn Quốc Huy 0 0 0 0 10 5.10 5.25 4.86 6 7.3 6.5 6.5 7 6.5 7.275
13 2121628206 Châu Gia Huy 0 0 0 0 10 2.80 1.875 3.71 4.8 6.9 5.5 5.5 6.5 7 6.825
14 2121624224 Hà Minh Khánh 1 0 2 3 8.7 2.60 1.75 3.43 4.4 5 6 6 8 v 5
16 1821625191 Bùi Xuân Hoàng Linh 3 0 4.5 7.5 6.6 1.80 0.025 3.57 4.4 1.4 5.5 v v v 1.375
17 2121624244 Võ Văn Bảo Lộc 0 2 2 4 8.2 2.50 2.125 2.71 4.6 5.3 6 6.5 7 1 5.225
18 2121626417 Nguyễn Nhật Minh 0 0 0.5 0.5 9.8 3.40 2.75 4.00 3.6 6.4 6 6 7 4.5 6.325
20 2121624243 Phạm Ngọc Nhật 0 1 0.5 1.5 9.4 2.50 1.5 3.43 3.6 6.5 6.5 6 7 4.5 6.45
21 2121624235 Nguyễn Huy Phát 0 0 2 2 9.1 2.60 1.75 3.43 4.2 6.6 6.5 6.5 7 4.5 6.575
22 2121627677 Nguyễn Lê Văn Phụng 0 0 0 0 10 4.20 4.375 3.86 4 6.6 7 6 7 4.5 6.575
23 2021625077 Nguyễn Viết Quảng 2 3 5 11 5 0.90 0 1.71 4.6 3.2 v v 7 4 3.15
24 2121628542 Phan Văn Thắng 0 0 1 1 9.6 4.30 4.75 3.71 4.2 6.7 7 6 7.5 4.5 6.7

25 2121624238 Nguyễn Đoàn Công Thanh 2 3 4.5 9.5 5.7 1.00 0.25 1.71 4.8 3 5 v 7 v 3
26 1921628865 Nguyễn Quý Thành 1 3 8 12 4.6 1.30 1.125 1.29 3.4 5.6 v 6 7 6.5 5.525
27 2021627589 Hoàng Minh Thành 1 0 3 4 8.2 2.30 0.375 4.14 4 4.8 6 6 7 v 4.75
28 2121628444 Trần Nguyễn Anh Thi 0 0 3 3 8.7 2.90 2.25 3.43 4.4 6.4 6 6 7 4.5 6.325
30 2121126385 Võ Văn Tình 0 0 0 0 10 3.00 2.25 3.71 3.2 5.7 6 6 6.5 3 5.675
31 2121626864 Bùi Hồ Diệp Toàn 0 0 2 2 9.1 3.60 3.125 4.00 5 6.4 6 6 7 4.5 6.325
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32 2121627679 Tôn Thất Trọng 0 0 1 1 9.6 3.20 2.375 3.86 4.6 6.3 6.5 6 7 4 6.275
33 2121628590 Phạm Thanh Tuân 0 0 1 1 9.6 3.40 2.625 4.14 4.2 6.4 6 6 7 4.5 6.325
34 2121618144 Hồ Xuân Tuấn 0 0 0 0 10 3.30 2.125 4.43 3.8 6.2 6 6 7 4 6.15
35 2121618201 Đặng Văn Tuyên 0 0 1 1 9.6 2.50 1.25 3.57 5.2 6 6 6 7 3.5 5.975
36 1921623487 Trần Quốc Việt 0 1 7 8 6.4 2.20 1.525 2.71 3.6 7.2 6 6 7 7 7.2
38 2227621745 Phan Văn Vũ 1 1 3.5 5.5 7.5 3.50 4 2.86 3.6 5.7 8.5 v 8 4.5 5.7



1 2121624246 Phạm Đặng Phúc Anh
2 2121624222 Thi Văn Bảo
3 2121627676 Lê Khắc Thành Công
5 2021626601 Ngô Quốc Đạt
6 2121626411 Phạm Viết Đạt
7 2121626820 Võ Đức Duy
8 2121116877 Trần Sơn Hải
9 1921623472 Đặng Ngọc Hiếu

10 2121614350 Nguyễn Thanh Hòa
11 2121627040 Nguyễn Bá Huân
12 2121627170 Nguyễn Văn Quốc Huy
13 2121628206 Châu Gia Huy
14 2121624224 Hà Minh Khánh
16 1821625191 Bùi Xuân Hoàng Linh
17 2121624244 Võ Văn Bảo Lộc
18 2121626417 Nguyễn Nhật Minh
20 2121624243 Phạm Ngọc Nhật
21 2121624235 Nguyễn Huy Phát
22 2121627677 Nguyễn Lê Văn Phụng
23 2021625077 Nguyễn Viết Quảng
24 2121628542 Phan Văn Thắng

25 2121624238 Nguyễn Đoàn Công Thanh
26 1921628865 Nguyễn Quý Thành
27 2021627589 Hoàng Minh Thành
28 2121628444 Trần Nguyễn Anh Thi
30 2121126385 Võ Văn Tình
31 2121626864 Bùi Hồ Diệp Toàn

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN Điểm
BTVN

1.1 1.2 c3 c4 Số câu đúngSố câu trả lời tỷ lệ

Điểm Quiz

Giữa
kì

31.1.187.3.18 31 7.4 17 21.4

4.25 6 4 4.5 2.5 34 72 4.722222 4.86 5.2 0 0 0 0 0 0
0.025 0 0 0.1 19 66 0.287879 2.71 5.2 v 0 0 0 0 0

1.25 0 3 2 36 74 0.486486 5.14 3.8 0 0 0 0 0 0
1.25 0 3 2 17 66 0.257576 2.43 4.2 0 0 v 0 0 0

2.875 5 4 2.5 29 73 0.39726 4.14 4.8 0 0 0 0 0 0
1.625 2 3 1.5 26 72 0.361111 3.71 6.4 0 0 0 0 0 0
2.625 4 4 2.5 28 73 0.383562 4.00 4.6 0 0 0 0 0 0

0 0 0 v 7 24 0.291667 1.00 0 0 v v v 0 v
2.625 3 5 2.5 26 75 0.346667 3.71 5.6 0 0 0 0 0 0

2 2 4 2 31 72 0.430556 4.43 4.2 0 0 0 0 0 0
5.25 6 5 5 5 34 74 0.459459 4.86 6 0 0 0 0 0 0

1.875 2 3 2.5 26 73 0.356164 3.71 4.8 0 0 0 0 0 0
1.75 5 0 2 24 73 0.328767 3.43 4.4 0 0 0 0 0 0

0.025 0 0 0.1 25 79 0.316456 3.57 4.4 0 0 0 0 0 0
2.125 0 6 2.5 19 47 0.404255 2.71 4.6 v 0 0 0 v 0

2.75 4 4.5 2.5 28 74 0.378378 4.00 3.6 0 0 0 0 0 0
1.5 0 4 2 24 56 0.428571 3.43 3.6 0 v 0 0 0 0

1.75 2 3 2 24 72 0.333333 3.43 4.2 0 0 0 0 0 0
4.375 6.5 4 4.5 2.5 27 72 0.375 3.86 4 0 0 0 0 0 0

0 0 0 v 12 40 0.3 1.71 4.6 v 0 0 v 0 v
4.75 5 5 6 3 26 73 0.356164 3.71 4.2 0 0 0 0 0 0

0.25 0 0 1 12 41 0.292683 1.71 4.8 0 0 v v 0 v
1.125 0 3.5 1 9 42 0.214286 1.29 3.4 v 0 v 0 0 v
0.375 0 0 1.5 29 74 0.391892 4.14 4 0 0 0 0 0 0

2.25 3 3.5 2.5 24 74 0.324324 3.43 4.4 0 0 0 0 0 0
2.25 4 3 2 26 74 0.351351 3.71 3.2 0 0 0 0 0 0

3.125 6 4.5 2 28 73 0.383562 4.00 5 0 0 0 0 0 0

Điểm danh Bài tập onlineBTVN bài tập online (quizes)
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32 2121627679 Tôn Thất Trọng
33 2121628590 Phạm Thanh Tuân
34 2121618144 Hồ Xuân Tuấn
35 2121618201 Đặng Văn Tuyên
36 1921623487 Trần Quốc Việt
38 2227621745 Phan Văn Vũ

Điểm
BTVN

1.1 1.2 c3 c4 Số câu đúngSố câu trả lời tỷ lệ

Điểm Quiz

Giữa
kì

31.1.187.3.18 31 7.4 17 21.4

Điểm danh Bài tập onlineBTVN bài tập online (quizes)

2.375 4 3 2.5 27 73 0.369863 3.86 4.6 0 0 0 0 0 0
2.625 4 4 2.5 29 71 0.408451 4.14 4.2 0 0 0 0 0 0
2.125 3 3.5 2 31 72 0.430556 4.43 3.8 0 0 0 0 0 0

1.25 0 3 2 25 74 0.337838 3.57 5.2 0 0 0 0 0 0
1.525 4 2 0.1 19 57 0.333333 2.71 3.6 0 0 0 0 v 0

4 4 0 7 5 20 70 0.285714 2.86 3.6 0 0 0 0 0 v



1 2121624246 Phạm Đặng Phúc Anh
2 2121624222 Thi Văn Bảo
3 2121627676 Lê Khắc Thành Công
5 2021626601 Ngô Quốc Đạt
6 2121626411 Phạm Viết Đạt
7 2121626820 Võ Đức Duy
8 2121116877 Trần Sơn Hải
9 1921623472 Đặng Ngọc Hiếu

10 2121614350 Nguyễn Thanh Hòa
11 2121627040 Nguyễn Bá Huân
12 2121627170 Nguyễn Văn Quốc Huy
13 2121628206 Châu Gia Huy
14 2121624224 Hà Minh Khánh
16 1821625191 Bùi Xuân Hoàng Linh
17 2121624244 Võ Văn Bảo Lộc
18 2121626417 Nguyễn Nhật Minh
20 2121624243 Phạm Ngọc Nhật
21 2121624235 Nguyễn Huy Phát
22 2121627677 Nguyễn Lê Văn Phụng
23 2021625077 Nguyễn Viết Quảng
24 2121628542 Phan Văn Thắng

25 2121624238 Nguyễn Đoàn Công Thanh
26 1921628865 Nguyễn Quý Thành
27 2021627589 Hoàng Minh Thành
28 2121628444 Trần Nguyễn Anh Thi
30 2121126385 Võ Văn Tình
31 2121626864 Bùi Hồ Diệp Toàn
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32 2121627679 Tôn Thất Trọng
33 2121628590 Phạm Thanh Tuân
34 2121618144 Hồ Xuân Tuấn
35 2121618201 Đặng Văn Tuyên
36 1921623487 Trần Quốc Việt
38 2227621745 Phan Văn Vũ
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